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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Nguyên lý – Chi tiết máy là học phần kiến thức cơ sở, giới thiệu những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế động học và động lực học của các cơ cấu truyền động và biến đổi chuyển động, các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí làm cơ sở vận dụng khi học các môn chuyên ngành và công tác thiết kế sau này.
Học phần này được bố trí dạy sau khi học sinh đã học các học phần cơ sở như Vẽ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Vật liệu học, Dung sai-Kỹ thuật đo v.v... được sắp xếp vào học kỳ 1 năm thứ hai.
2. Mục tiêu
Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các cụm máy, hiểu biết về tính toán và thiết kế các chi tiết máy đơn giản, làm cơ sở để vận dụng trong quá trình tính toán chế tạo chi tiết máy trong thực tế. 

II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
	Thứ tự
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	CHƯƠNG I
	NGUYÊN LÝ MÁY
	8
	6
	1
	15

	Bài 1
	Các khái niệm cơ bản và định nghĩa   
	2
	
	
	2

	Bài 2
	Bậc tự do của cơ cấu
	1
	2
	
	3

	Bài 3
	Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
	1
	
	
	1

	Bài 4
	Đại cương về cơ cấu cam
	1
	
	
	1

	        Bài 5
	Đại cương về cơ cấu bánh răng, hệ bánh răng
	2
	4
	
	6

	Bài 6
	Các cơ cấu đặc biệt
	1
	
	1
	2

	CHƯƠNG II
	CHI TIẾT MÁY
	13
	15
	2
	30

	       Bài 7
	Bộ truyền đai 
	3
	5
	
	8

	       Bài 8
	Bộ truyền xích
	2
	2
	1
	5

	       Bài 9
	Bộ truyền bánh răng
	3
	3
	
	6

	Bài 10
	Trục 
	2
	2
	1
	5

	Bài 11
	Ổ trục
	2
	3
	
	5

	Bài 12
	Khớp nối
	1
	
	
	1

	TỔNG CỘNG
	21
	21
	3
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG I. NGUYÊN LÝ MÁY
Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về tiết máy, khâu, khớp động, chuỗi động, cơ cấu và máy; vẽ được lược đồ khớp, khâu, cơ cấu; đọc được một số sơ đồ động đơn giản.
1. Chi tiết máy và khâu










2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động






3. Phân loại khớp động và lược đồ khớp


4. Chuỗi động, cơ cấu và máy

5. Sơ đồ động

6. Hiệu suất


Bài 2. BẬC TỰ DO CỦA CƠ CẤU
Mục tiêu: Xác định được số bậc tự do của một số cơ cấu thường gặp
1. Khái niệm bậc tự do của cơ cấu

2. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không gian

3. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng

4. Bậc tự do thừa - Ràng buộc thừa

5. Ý nghĩa bậc tự do cơ cấu - Khâu dẫn và khâu bị dẫn




Bài 3. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP
Mục tiêu: Nêu được nguyên lý cấu tạo của cơ cấu bốn khâu bản lề; trình bày được các dạng biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề.
1. Khái niệm cơ bản

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động


3. Ứng dụng, biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề

Bài 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ CẤU CAM
Mục tiêu: Nêu được định nghĩa, công dụng và phân loại cơ cấu cam.

1. Khái niệm, phân loại cơ cấu cam
2. Các thông số cơ bản

3. Ứng dụng của cơ cấu cam


Bài 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ CẤU BÁNH RĂNG, HỆ BÁNH RĂNG
Mục tiêu: Nêu được khái niệm về cơ cấu bánh răng, bánh răng thân khai. Phân biệt được hệ thống bánh răng thường và hệ thống bánh răng phức tạp

I. Khái niệm, phân loại cơ cấu bánh răng

II. Bánh răng thân khai


1. Đường thân khai, tính chất của đường thân khai



2. Các thông số hình học cơ bản


III. Khái niệm, phân loại hệ bánh răng

IV. Tính toán động học hệ bánh răng


1. Hệ bánh răng thường


2. Hệ bánh răng visai, hành tinh
Bài 6. CÁC CƠ CẤU ĐẶC BIỆT

Mục tiêu: Trình bày được nguyên lý truyền động, cấu tạo và ứng dụng của cơ cấu bánh răng cóc, cơ cấu đĩa mal và cơ cấu khớp các đăng.

1. Cơ cấu bánh răng cóc


2. Cơ cấu đĩa Mal


3. Cơ cấu khớp các đăng

CHƯƠNG II. CHI TIẾT MÁY

Bài 7. BỘ TRUYỀN ĐAI

Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại và phương pháp điều chỉnh sức căng đai.
Xác định được các thông số hình học, các thành phần lực tác dụng lên bộ truyền động đai và cách tính tuổi thọ bộ truyền đai.

I. Khái niệm chung



1. Cấu tạo - Nguyên lý làm việc



2. Phân loại



3. Các phương pháp điều chỉnh sức căng đai



4. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng


II. Các thông số hình học của bộ truyền đai



1. Đường kính bánh đai



2. Góc ôm đai



3. Chiều dài dây đai L



4. Khoảng cách trục A


III. Lý thuyết truyền động đai



1. Vận tốc và tỷ số truyền

2. Lực tác dụng lên bộ truyền đai



3. Ứng suất trong đai



4. Hiện tượng trượt trong bộ truyền đai


5. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính


IV. Tính toán bộ truyền đai

Bài 8. BỘ TRUYỀN XÍCH

Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại và các thông số cơ bản, các thành phần lực tác dụng lên bộ truyền động xích; mô tả được các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán bộ truyền động xích.

I. Khái niệm chung

1. Cấu tạo - Nguyên lý làm việc

2. Phân loại

3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng


II. Các thông số cơ bản của truyền động xích

1. Bước xích 

2. Số răng của đĩa xích

3. Khoảng cách trục

4. Vận tốc và tỷ số truyền

5. Lực tác dụng

6. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính


III. Tính toán truyền động xích

1. Tính xích theo độ bền mòn

2. Kiểm nghiệm số lần va đập của xích trong một giây

Bài 9. BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại, các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán bộ truyền động bánh răng.
Xác định được các thông số hình học, các thành phần lực tác dụng lên bộ truyền động bánh răng.

I. Khái niệm chung

1. Cấu tạo - Nguyên lý làm việc

2. Phân loại

3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng


III. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, răng nghiêng và bánh răng nón răng thẳng


1. Lực tác dụng

2. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ

3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

Bài 10. TRỤC

Mục tiêu: Mô tả được kết cấu, phân loại và lựa chọn được kết cấu trục phù hợp theo yêu cầu.

I. Khái niệm chung



1. Định nghĩa và phân loại



2. Kết cấu trục



3. Vật liệu chế tạo trục

II. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính 


III. Tính toán trục theo độ bền



1. Tính sơ bộ



2. Tính gần đúng

Bài 11. Ổ TRỤC

Mục tiêu: Mô tả được kết cấu, phân loại, công dụng và lựa chọn được kết cấu ổ trục phù hợp theo yêu cầu.


I. Ổ trượt

1. Khái niệm chung

2. Vật liệu chế tạo và phương pháp bôi trơn

3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

II. Ổ lăn

1. Khái niệm chung

2. Vật liệu chế tạo ổ lăn

3. Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính

4. Lựa chọn ổ lăn

Bài 12. KHỚP NỐI

Mục tiêu: Mô tả được kết cấu, nguyên lý làm việc và lựa chọn được nối trục phù hợp theo yêu cầu.


I. Đại cương


II. Một số kiểu nối trục



1. Nối trục di động



2. Nối trục đàn hồi


III. Một số ly hợp tự động



1. Ly hợp ma sát an toàn



2. Ly hợp một chiều

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


- Giảng viên sử dụng mô hình, phim ảnh hoặc chi tiết thực trong giảng dạy, kết hợp với những dạng hỏng kèm theo để học sinh phân tích, giúp hiểu biết thêm trong tính toán sức bền chi tiết máy.

- Tạo điều kiện để học sinh tham quan xưởng cơ khí, động lực để tìm hiểu về hình dáng, công dụng, kết cấu, các dạng hỏng của chi tiết và cơ cấu máy.

V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Nguyên lý - Chi tiết máy (TCCN), Khoa Cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Văn Chiểu, Nguyễn Văn Nhậm. Cơ học lý thuyết & Cơ sở nguyên lý máy. NXB Đại Học & THCN, 1978.

2. Nguyễn Văn Nhậm. Cơ kỹ thuật. NXB Đại Học & THCN, 1982.

3. Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc. Giáo trình Cơ kỹ thuật. NXB Giáo dục, 2003.

4. Đinh Gia Tường. Nguyên lý máy (tập 1,2). NXB Giáo dục, 2000.

5. Nguyễn Trọng Hiệp. Chi tiết máy. NXB Giáo dục, 1999.

6. Nguyễn Văn Yến. Giáo trình chi tiết máy. NXB GTVT, 2005.

7. Trịnh Chất. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy. NXB KH & KT, 1994.

8. Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. NXB Đại học quốc gia TP.HCM, 2010.

Tp HCM, ngày     tháng    năm 20 


Tp HCM, ngày
    tháng
 năm 20



     TRƯỞNG KHOA 





HIỆU TRƯỞNG

    Nguyễn Tiến Nhân
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